
Biểu số 
II.06a/VPCP/KSTT 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/5/2022) 

___________ 

- Đơn vị báo cáo: 
UBND phường Hương Vân 
- Đơn vị nhận báo cáo: 
+ UBND cấp huyện. 
+ Đoàn kiểm tra. 

 
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 
trước 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 
hạn 

Quá hạn Tổng số 
Trong 
hạn 

Quá hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 
tiếp, 

dịch vụ 
bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 
+(10) 

(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 
Bảo trợ xã hội 
(cấp huyện) 

18 0 18 0 7 0 0 7 11 0 11 

2 Chứng thực 1950 0 1950 0 1937 0 1931 6 0 0 0 

3 Đất đai (cấp huyện) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

4 Hộ tịch 247 0 247 0 139 0 120 19 2 2 0 

5 Khiếu nại, tố cáo 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 

6 
Thi đua, khen 

thưởng 
43 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 

7 Người có công 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 2.267 0 2.267 0 2.133 0 2.101 32 15 2 13 

 



Biểu số 

II.07b/VPCP/KSTT 

TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT 

QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

CỦA ĐỊA PHƢƠNG 
(Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/5/2022) 

___________ 

- Đơn vị báo cáo: 
UBND phường Hương Vân 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

UBND cấp huyện; Đoàn kiểm tra. 
 

Đơn vị tính: TTHC, %. 

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

STT Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa phƣơng 

TTHC đƣợc thực hiện theo CCMC, 

MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC theo CCMC, MCLT đƣợc 

ban hành 

Tổng số 

TTHC 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 
Cấp xã 

Tổng số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPMC 

cấp xã 

Tổng số 

quy trình 

Cấp 

tỉnh 

cấp 

huyện 
Cấp xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12) 

+(13)+14) 
(12) (13) (14) 

1 

Bảo trợ xã 

hội (cấp 

huyện) 

18   18 18   18 18   18 

2 Chứng thực 1950   1950 1950   1950 73   73 

3 
Đất đai (cấp 

huyện) 
1   1 1   1 1   1 

4 Hộ tịch 247   247 247   247 247   247 

5 
Khiếu nại, tố 

cáo 
4   4 4   4 1   1 

6 
Thi đua, 

khen thưởng 
43   43 43   43     

7 
Người có 

công 
4   4 4   4     

CỘNG 2.267   2.267 2.267   2.267 340   340 
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